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THÔNG BÁO 

XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG  2, NĂM 2014 
 

 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tân Trào thông báo về việc Xét tuyển 

nguyện vọng bổ sung - Đợt 2 Đại học hệ chính quy năm 2014, cụ thể như sau: 

 

1. Điểm  nhận hồ sơ xét tuyển: 

1.1. Đại học 

- Khối A, A1,  C, D1: 
 
 

Đối tượng 

Khu vực 

KV3 KV2 KV2 - NT KV1 

Không ưu tiên Điểm xét tuyển 13 12.5 12 11.5 

Ưu tiên 2 Điểm xét tuyển 12 11.5 11 10.5 

Ưu tiên 1 Điểm xét tuyển 11 10.5 10 9.5 
 

 

- Khối B: 
 

 

Đối tượng 

Khu vực 

KV3 KV2 KV2 - NT KV1 

Không ưu tiên Điểm xét tuyển 14 13.5 13 12.5 

Ưu tiên 2 Điểm xét tuyển 13 12.5 12 11.5 

Ưu tiên 1 Điểm xét tuyển 12 11.5 11 10.5 
 

 

Riêng ngành Giáo dục Tiểu học xét tuyển thí sinh thi khối A; A1; D1 đạt từ 15 

điểm, khối C đạt từ 17,5 điểm 

1.2. Cao đẳng: 

- Khối A, A1,  C, D1: 
 
 

Đối tượng 

Khu vực 

KV3 KV2 KV2 - NT KV1 

Không ưu tiên Điểm xét tuyển 10 9.5 9 8.5 

Ưu tiên 2 Điểm xét tuyển 9 8.5 8 7.5 

Ưu tiên 1 Điểm xét tuyển 8 7.5 7 6.5 

- Khối B: 
 

 

Đối tượng 

Khu vực 

KV3 KV2 KV2 - NT KV1 

Không ưu tiên Điểm xét tuyển 11 10.5 10 9.5 

Ưu tiên 2 Điểm xét tuyển 10 9.5 9 8.5 

Ưu tiên 1 Điểm xét tuyển 9 8.5 8 7.5 
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2. Ngành tuyển sinh: 

2.1. Đại học 
 
 

TT 
Ký hiệu 

trường 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu 

1.  

TQU 

Giáo dục Tiểu học D140202 A, A1, D1, C 02 

2.  Quản lý đất đai D850103 A; A1; B 

18 
3.  Khoa học môi trường D440301 A; A1; B 

4.  Văn học  D220330 C 

5.  Vật lý  D440102 A; A1 

2.2. Cao đẳng 

 

TT 
Ký hiệu 

trường 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu 

1.  

TQU 

Quản lý Đất đai C850103 A; A1; B 

246 

2.  Khoa học cây trồng C620110 A; B 

3.  Kế toán C340301 A; A1 

4.  Quản trị văn phòng C340406 C; D 

5.  Quản lý văn hoá C220342 C; D 

6.  Khoa học thư viện C320202 C; D 

7.  Tiếng Anh C220201 D1 

8.  Giáo dục Mầm non C140201 M 

354 

9.  Giáo dục Tiểu học  C140202 A; A1; C; D 

10.  Sư phạm Toán C140209 A; A1 

11.  Sư phạm Tin C140210 A; A1 

12.  Sư phạm Vật lý C140211 A; A1 

13.  Sư phạm Sinh học C140213 B 

14.  Sư phạm Ngữ văn C140217 C 

15.  Sư phạm Lịch sử C140218 C 

16.  Sư phạm Địa lý C140219 A; A1; C 

17.  Sư phạm Hóa học C140212 A; B 

3. Vùng tuyển sinh: Cả nước. 

4. Đối tượng xét tuyển:  

- Bậc đại học: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có kết quả thi đại học 

theo đề thi chung năm 2014 đạt từ điểm sàn đại học trở lên (không có môn điểm 0).. 

- Bậc cao đẳng: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có kết quả thi đại học 

hoặc cao đẳng theo đề thi chung năm 2014 đạt từ điểm sàn cao đẳng trở lên (không 

có môn điểm 0). 

5. Kế hoạch xét tuyển: 

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Giấy chứng nhận kết quả thi theo đề thi chung năm 

2014 (bản có dấu đỏ) + 01 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ + 

30.000đ lệ phí xét tuyển. 

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Tân Trào - Km6, xã 

Trung Môn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang 
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- Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 22/09/2014 đến 17h00 ngày 30/09/2014. Gửi nộp hồ 

sơ theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp 

tại trường. 
 

Thông tin chi tiết xem trên website: http://daihoctantrao.edu.vn; hoặc liên hệ 

qua số điện thoại:  027.3.892.012.                         
 
 

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở GD&ĐT; 

- Lãnh đạo trường; 

- Lưu VT, ĐT. 

 

 

 
Đã ký 

 

 

 
HIỆU TRƯỞNG 

Ts. Nguyễn Bá Đức 

 


